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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên    ;  Giảng viên thỉnh giảng    

 

Ngành: Y học;           Chuyên ngành: Nha Khoa 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: PHẠM VĂN KHOA 

2. Ngày tháng năm sinh: 04/05/1971;       Nam  ; Nữ    ; Quốc tịch: Việt Nam; 

         Dân tộc: Kinh;                                  Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Xã Hoài Mỹ, Huyện Hoài Nhơn, 
Tỉnh Bình Định.  

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành 
phố): 37 Trần Huy Liệu, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): 86 Tản Đà, Phường 11, 
Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại nhà riêng: Không;       Điện thoại di động: 0772000300;              E-mail: 
khoapv@ump.edu.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

Từ 2003 đến 09/2018: Giảng viên Bộ môn Chữa răng - Nội nha, Khoa Răng Hàm Mặt, 
Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Từ 09/2018 đến 10/2023: Trưởng Bộ môn Chữa răng - Nội nha, Khoa Răng Hàm Mặt, Đại 
Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh. 
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Từ 10/2023 đến nay: Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí 
Minh.  

Chức vụ hiện nay: Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Đại Học Y Dược TPHCM;  

Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Đại Học Y Dược TPHCM 

Cơ quan công tác hiện nay: Khoa Răng Hàm Mặt, Đại Học Y Dược TPHCM 

Địa chỉ cơ quan: 652 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại cơ quan: 02838558735 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): ……………..……………………….…… 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm ……………..………………………………… 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ……………..…………………………………….. 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn 
nộp hồ sơ): ……………..……… …………………………………………………………… 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 03 tháng 10 năm 1995; số văn bằng: A138547; ngành: Răng 
Hàm Mặt, chuyên ngành: ………..; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Đại học Y Dược 
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

- Được cấp bằng ThS ngày 08 tháng 03 năm 2008; số văn bằng: 1353; ngành: Y Học; 
chuyên ngành: …………………..; Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Đại học Y Dược 
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

- Được cấp bằng TS ngày 13 tháng 03 năm 2013; số văn bằng: 001999; ngành: Nha Khoa; 
chuyên ngành: …………………..; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Đại học Y Dược 
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

- Được cấp bằng TSKH ngày … tháng … năm ....; số văn bằng: ………..; ngành: ……….; 
chuyên ngành: ………………; Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): ……………………. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày 24 tháng 01 năm 2017, 

ngành: Y học/Răng Hàm Mặt 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo Sư tại HĐGS cơ sở: Đại Học Y Dược 
Thành Phố Hồ Chí Minh 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo Sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Y học. 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Giải phẫu hệ thống ống tủy in-vivo 

- Thiết đặt hệ thống in-vitro cho nghiên cứu vật liệu chữa răng và dụng cụ nội nha  

- Vật liệu calcium silicate tương hợp sinh học trong điều trị nội nha 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 
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- Đã hướng dẫn (số lượng) 02 NCS bảo vệ thành công luận án TS; 
- Đã hướng dẫn (số lượng) ........................ HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn 
ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai nội dung này); 
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 01 nhiệm vụ khoa học cấp Tỉnh; 
- Đã công bố 66 bài báo khoa học, trong đó 18 bài báo khoa học (16 bài là tác giả 
chính) trên tạp chí quốc tế có uy tín; 
- Đã được cấp (số lượng) ……… bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 
- Số lượng sách đã xuất bản 03, trong đó 03 sách thuộc nhà xuất bản có uy tín; 
- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải 
thưởng quốc gia, quốc tế: ………………………………………………………………. 
15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): …………………………….. 
16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 
hiệu lực của quyết định): ……………………………………………………………………. 
B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 
1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  
- Có tư cách và phẩm chất đạo đức của một nhà giáo, giữ gìn phẩm chất và uy tín nhà giáo. 
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ của một nhà giáo. 
2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 
- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 18 năm  
- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 
nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 

TT Năm học 

Số lượng NCS 
đã hướng dẫn Số lượng 

ThS/CK2/ 
BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 
khóa luận 
tốt nghiệp 
ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 
trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 
gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn gd 
quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức (*) 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1         VD: 140/290/270 

2         

3         

03 năm học cuối 

4 2021-2022 1  2  225 334,5 559,5/694,5/216 

5 2022-2023 1  2 1 201 263,9 464,9/679,9/220 

6 2023-2024 3    253 252,3 510,3/630,3/170,5 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 
Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 
số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 
hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 
ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định 
mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 
3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 
a) Được đào tạo ở nước ngoài: 
- Học ĐH   ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 
- Bảo vệ luận văn ThS                   hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; tại nước: ………. năm…… 
b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 
- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ……. số bằng: …….; năm cấp:……… 
c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 
- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:………………………………………………………………... 
- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….……………………………. 
d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: ……………………...…………………………………. 
3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Bậc 4, Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam. 
4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên NCS 
hoặc 

HVCH/CK2/
BSNT 

Đối tượng Trách nhiệm 
hướng dẫn 

Thời gian 
hướng dẫn 
từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 
tạo 

Ngày, tháng, 
năm được cấp 
bằng/có quyết 
định cấp bằng NCS HVCH/C

K2/BSNT Chính Phụ 

1 
Bùi Huỳnh 
Anh 

X  X  2018 – 2021 Đại học Y 
Dược 
TPHCM 

12/04/2023 

2 
Nguyễn Ngọc 
Phúc 

X  X  2019 – 2022 Đại học Y 
Dược 
TPHCM 

29/12/2022 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 
5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 
Loại sách 
(CK, GT, 
TK, HD) 

Nhà xuất 
bản và 

năm xuất 
bản 

Số tác 
giả Chủ biên 

Phần biên 
soạn (từ 
trang … 

đến trang) 

Xác nhận của cơ sở 
GDĐH (số văn bản 
xác nhận sử dụng 

sách) 
I Trước khi được công nhận PGS/TS 
1        
2        
II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 

Sửa soạn hệ 
thống ống 
tủy trong 

điều trị nội 
nha 

CK Y học 
2020 1 X Toàn bộ 1243/GXN-ĐHYD 

2 Nội nha GT Y học 4 X 5-54 1244/GXN-ĐHYD 
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2020 97-289 

3 
Mô phỏng 
tiền lâm 

sàng nội nha 
GT Y học  

2020 5 X 70-124 1242/GXN-ĐHYD 

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản 
và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên 
sau PGS: 1 sách chuyên khảo (1). 
Lưu ý: 
- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), 
nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 
- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 
sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-
56; 145-329). 
6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 
CN/PCN/TK Mã số và cấp 

quản lý 
Thời gian 
thực hiện 

Thời gian nghiệm thu 
(ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận PGS 

1      

2      

…      

II Sau khi được công nhận PGS 

1 

Đánh giá kết quả điều 
trị tủy răng vĩnh viễn 
chưa đóng chóp bằng 
fibrin giàu tiều cầu kết 
hợp MTA 

Chủ nhiệm 
69/QĐ-
SKHCN ngày 
28/01/2022 

Tháng 
3/2022  đến 
tháng 9/2024 

412/QĐ-SKHCN ngày 
16/5/2024 thành lập hội 

đồng nghiệm thu 
Biên bản nghiệm thu 

ngày 21/05/2024 
Đạt 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 
TK: Thư ký. 
7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 
học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 
7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT Tên bài báo/báo cáo KH 
Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa 
học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 
chí quốc tế 
uy tín: ISI, 
Scopus (IF, 
Qi)  

Số 
lần 

trích 
dẫn   

Tập, số, 
trang 

Tháng 
năm 
công 
bố 

I Bài báo khoa học trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín sau khi được công nhận PGS 

1 

Platelet-rich fibrin as an apical barrier 
for MTA placement in the treatment 
of teeth with open apices: a pilot 
study 

15 X 
Đứng 
đầu 
và 

Journal of 
Translational 

Medicine 

ISI, IF: 6.1, 
Q1; 
Scopus, 

0 22(1) 25/05/ 
2024 

https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-024-05318-0
https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-024-05318-0
https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-024-05318-0
https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-024-05318-0
https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/sections/translational-craniofacial-and-dental-medicine
https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/sections/translational-craniofacial-and-dental-medicine
https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/sections/translational-craniofacial-and-dental-medicine
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https://doi.org/10.1186/s12967-024-
05318-0  

liên 
hệ 

CiteScore: 
10.0 

2 

Platelet rich fibrin and MTA in the 
treatment of teeth with open apices 
https://doi.org/10.1186/s12903-024-
03923-5  

17 X 
Đứng 
đầu 
và 

liên 
hệ 

BMC Oral 
Health 

ISI, IF: 2.9, 
Q1; 
Scopus, 
CiteScore: 
3.9 

1 24(1) 13/02/ 
2024 

3 

Bài báo thay thế cho tiêu chuẩn 
thiếu 01 đề tài cấp Bộ 
Cytocompatibility and cell migration 
evaluation of calcium silicate-based 
root canal sealer compared to 
epoxide-amine resin sealer in stem 
cells from human apical papilla: An 
in-vitro study 
https://doi.org/10.1111/aej.12786  

5  Australian 
Endodontic 

Journal 

ISI, IF: 1.3, 
Q2; 
Scopus, 
CiteScore: 
3.5  

3 49(3) 03/08/ 
2023 

4 

Static and Dynamic Cyclic Fatigue 
Resistance of Nickel-Titanium 
Rotary Instruments in a Double-
Curved Stainless Steel Artificial 
Canal 
https://doi.org/10.3390/app13042687 

5  Applied 
Sciences 

(Switzerland) 

ISI, IF: 2.5, 
Q2; 
Scopus, 
CiteScore: 
5.3 

0 13(4) 19/02/ 
2023 

5 

Dynamic cyclic fatigue resistance of 
NiTi instruments in a double-curved 
stainless steel canal with variable 
distances of displacement 
https://doi.org/10.3389/fmats.2023.1
181356 

1 X Frontiers in 
Materials 

ISI, IF: 2.6, 
Q2; 
Scopus, 
CiteScore: 
4.8 

0 10 18/05/ 
2023 

6 
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Tính kháng xoắn của các hệ thống 
trâm nickel-titanium.  

2  Tạp chí Y 
học TPHCM 

  Phụ bản 
24, số 2 
117-120 

2020 

33 
Khả năng tạo dạng của hai hệ thống 
trâm quay máy: nghiên cứu in-vitro 
dùng ConeBeam CT.  

4  Tạp chí Y 
học TPHCM 

  26(02) 
108-114 

2022 

34 
Hiệu quả khử khuẩn ống tủy khi điều 
trị nội nha với hệ thống đơn trâm 
quay qua lại.  

3  Tạp chí Y 
học TPHCM 

  26(02) 
115-121 

2022 

35 
So sánh lượng vụn quá chóp của hai 
hệ thống đơn trâm.  

3  Tạp chí Y 
học TPHCM 

  26(02) 
122-127 

2022 

https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/1685
https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/1685
https://doi.org/10.51298/vmj.v509i1.1685
https://doi.org/10.51298/vmj.v509i1.1685
https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/1584
https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/1584
https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/1584
https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/1584
https://doi.org/10.51298/vmj.v508i2.1584
https://doi.org/10.51298/vmj.v508i2.1584
https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/827
https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/827
https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/827
https://doi.org/10.51298/vmj.v504i1.827
https://doi.org/10.51298/vmj.v504i1.827
https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/749
https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/749
https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/749
https://doi.org/10.51298/vmj.v503i2.749
https://doi.org/10.51298/vmj.v503i2.749
https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/622
https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/622
https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/622
https://doi.org/10.51298/vmj.v502i2.622
https://doi.org/10.51298/vmj.v502i2.622
https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/485
https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/485
https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/485
https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/485
https://doi.org/10.51298/vmj.v501i2.485
https://doi.org/10.51298/vmj.v501i2.485
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36 
Hiệu quả làm sạch ống tủy của Laser 
Erbium 2940 nm trong nội nha.  

4  Tạp chí Y 
học TPHCM 

  26(02) 
128-134 

2022 

37 

Hiệu quả sát khuẩn lâm sàng của 
dung dịch chlorhexidine 2% và Natri 
Hypochlorite 3% trên tủy răng hoại tử 
bằng kỹ thuật Real-Time PCR.  

2  Tạp chí Y 
học TPHCM 

  23(02) 
79-87 

2019 

38 
Hiệu quả diệt vi khuẩn Enterococcus 
Faecalis của Laser diode 810 nm: 
nghiên cứu in-vitro.  

3  Tạp chí Y 
học TPHCM 

  23(02) 
95-100 

2019 

39 
Hiệu quả làm sạch vi khuẩn 
Enterococcus Faecalis của hai kỹ 
thuật sửa soạn ống tủy.  

2  Tạp chí Y 
học TPHCM 

  Phụ bản 
21, số 2 
167-173 

2017 

40 
Tính kháng mỏi chu kỳ của các hệ 
thống trâm nickel-titanium.  

2  Tạp chí Y 
học TPHCM 

  Phụ bản 
21, số 2 
180-193 

2017 

41 
Đánh giá độ vi cứng của composite 
lỏng một khối Smart Dentin 
Replacement (SDR).  

2  Tạp chí Y 
học TPHCM 

  Phụ bản 
21, số 4 
124-129 

2017 

42 
Khả năng kháng gãy của hai 
composite một khối.  

2  Tạp chí Y 
học TPHCM 

  Phụ bản 
21, số 4 
130-135 

2017 

 Bài báo khoa học trong nước trước khi được công nhận PGS 

43 
Vi kẽ vùng chóp sau trám bít các răng 
được xử lý bằng laser diode bước 
sóng 980 nm (nghiên cứu in-vitro).  

1 X Y học Việt 
Nam 

  3(1) 
17-21 

2016 

44 
Đánh giá độ bền dán của chốt sợi thủy 
tinh có và không có xử lý bề mặt chốt. 

2  Tạp chí Y 
học TPHCM 

  Phụ bản 
20, số 2 
197-204 

2016 

45 
Độ vi cứng của phục hồi composite 
trám một khối.  

2  Tạp chí Y 
học TPHCM 

  Phụ bản 
20, số 2 
190-196 

2016 

46 
Khiếm khuyết trên thành ống tủy sau 
sửa soạn với hai hệ thống dụng cụ 
quay nickel-titanium.  

2  Tạp chí Y 
học TPHCM 

  Phụ bản 
20, số 2 
177-183 

2016 

47 
So sánh chiều dài làm việc đo bằng 
máy định vị chóp và chiều dài của 
răng.  

2  Tạp chí Y 
học TPHCM 

  Phụ bản 
20, số 2 
171-176 

2016 

48 

Sự thay đổi nhiệt độ bề mặt chân răng 
khi sử dụng laser diode theo các mức 
năng lượng khác nhau (nghiên cứu in-
vitro).  

1 X Tạp chí Y 
học TPHCM 

  Phụ bản 
20, số 2 
165-170 

2016 

https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/14287
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/14287
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/14286
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/14286
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/14284
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/14284
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/14284
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/14283
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/14283
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/14283
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/14282
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/14282
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/14282
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/14282
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49 
Khả năng duy trì trục ống tủy của hai 
hệ thống dụng cụ quay nickel-
titanium ProTaper và WaveOne.  

1 X Y học Việt 
Nam 

  2(2) 
31-36 

2016 

50 
Độ bền dán của chốt sợi thủy tinh có 
và không có xoi mòn bằng acid 
hydrofluoric.  

1 X Y học Việt 
Nam 

  2(1) 
23-27 

2016 

51 

Phát hiện và tạo dạng ống tủy gần 
ngoài thứ hai của răng cối lớn thứ 
nhất hàm trên.  
https://doi.org/10.52852/tcncyh.v101
i3 

3  Tạp chí 
Nghiên cứu 

Y học 

  101(3) 
18-25 

2016 

52 
Sự di lệch phần chóp ống tủy: thử 
nghiệm các trâm dũa K và trâm quay 
ProFile.  

1 X Y học Việt 
Nam 

  1(2) 
37-41 

2016 

53 
Đặc điểm thành ống tủy sau sửa soạn 
bằng dụng cụ quay nickel-titanium 
ProTaper.  

1 X Y học Việt 
Nam 

  12, số 
đặc biệt 
273-279 

2015 

54 
So sánh dạng ống tủy sau sửa soạn 
bằng hai kỹ thuật dùng dụng cụ cầm 
tay và quay máy.  

1 X Y học Việt 
Nam 

  12, số 
đặc biệt 
280-285 

2015 

55 
Sử dụng răng trong suốt trong giảng 
dạy nội nha.  

2  Tạp chí Y 
học TPHCM 

  19(2) 
6-11 

2015 

56 
Độ bền kháng gãy của răng phục hồi 
bằng chốt sợi có tái tạo composite.  

3  Tạp chí Y 
học TPHCM 

  19(2) 
102-106 

2015 

57 
Khả năng tạo dạng của dụng cụ quay 
máy ProTaper.  

2  Tạp chí Y 
học TPHCM 

  19(2) 
124-127 

2015 

58 

Khả năng hạn chế vi kẽ của 
composite trám một khối và 
composite bơm trám từng lớp (nghiên 
cứu in-vitro).  

3  Tạp chí Y 
học TPHCM 

  19(2) 
128-134 

2015 

59 

Đánh giá hiệu quả làm sạch calcium 
hydroxide trong ống tủy của một số 
dung dịch bơm rửa, nghiên cứu in-
vitro.  

3  Tạp chí Y 
học TPHCM 

  18(2) 
216-221 

2014 

60 
Hiệu quả của các phương pháp điều 
trị lại nội nha.  

2  Tạp chí Y 
học TPHCM 

  17(2) 
157-160 

2013 

61 
Đánh giá độ bền dán composite resin 
trên men răng sau tẩy trắng răng bằng 
carbamide peroxide.  

3  Tạp chí Y 
học TPHCM 

  17(2) 
161-164 

2013 

62 
Xác định vị trí của lỗ chóp răng cửa 
bên hàm trên.  

3  Tạp chí Y 
học TPHCM 

  17(2) 
202-206 

2015 

https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/issue/view/99
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/issue/view/99
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/issue/view/99
https://doi.org/10.52852/tcncyh.v101i3
https://doi.org/10.52852/tcncyh.v101i3
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- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc 
tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau PGS: 16 bài báo khoa học (1-2, 5-18). 
7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 
ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

TT Tên bài báo/báo 
cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là tác 
giả 

chính  

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 
hoặc ISBN 

Thuộc danh 
mục tạp chí uy 
tín của ngành  

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

…        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

…        

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín 
của ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS:.............................. 
7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT Tên bằng độc quyền sáng 
chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 
quan cấp 

Ngày tháng 
năm cấp 

Tác giả chính/ 
đồng tác giả Số tác giả 

1      

2      

…      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được 
cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………..… 

63 
Đánh giá ảnh hưởng của dung dịch 
bơm rửa sodium hypochlorite 3% lên 
độ vi cứng của ngà chân răng.  

3  Tạp chí Y 
học TPHCM 

  18(1) 
293-297 

2014 

64 
Đánh giá sự thay đổi bề mặt ngà vách 
ống tủy sau khi sử dụng laser diode 
trong nội nha.  

1 X Tạp chí Y 
học TPHCM 

  15(4) 
136-143 

2011 

65 
Đánh giá lớp mùn trên bề mặt ngà 
vách ống tủy sau khi sử dụng laser 
diode trong nội nha.  

1 X Tạp chí Y 
học TPHCM 

  15(3) 
147-153 

2011 

66 
So sánh hiệu quả của trâm ProTaper 
quay tay và ProTaper quay máy trong 
sửa soạn ống tủy.  

3  Tạp chí Y 
học TPHCM 

  14(1) 
306-313 

2010 
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7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 
quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm 
nghệ thuật, thành 
tích huấn luyện, 
thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 
công nhận 

Văn bản công 
nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 
Quốc gia/Quốc 

tế 
Số tác giả 

1      

2      

...      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu 
đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: ..………….. 
8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 
án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa 
vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương 
trình đào 

tạo, chương 
trình nghiên 

cứu ứng 
dụng KHCN 

Vai trò 
ƯV (Chủ 

trì/ 
Tham 
gia) 

Văn bản 
giao nhiệm 

vụ (số, 
ngày, 
tháng, 
năm) 

Quyết định 
thành lập 
Hội đồng 
thẩm định 

CTĐT 

Cơ quan 
thẩm định, 
đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa vào áp 
dụng thực tế  

Ghi 
chú 

1 

Xây dựng 
chương trình 

đào tạo Bác Sĩ 
Răng Hàm 

Mặt dựa trên 
năng lực 

Tham gia  
1655/QĐ-

ĐHYD ngày 
07/06/2019 

Biên bản họp 
Hội đồng 

Khoa học – 
Đào tạo 
2019 số 

1145/BB-
ĐHYD ngày 
04/09/2019 

Đại học Y 
Dược 

TPHCM 

Ban hành chuẩn đầu ra 
các chương trình đào 
tạo chính quy trình độ 

đại học tại ĐHYD 
TP.HCM số 3757/QĐ-

ĐHYD ngày 
09/09/2019 

Ban hành chương 
trình đào tạo đại học 
số 3758/QĐ-ĐHYD 

ngày 09/09/2019 

 

2 

Xây dựng 
chương trình 
đào tạo đại 
học Khoa 
Răng Hàm 

Mặt 

Tham gia  
 

1210/QĐ-
ĐHYD ngày 
09/06/2022 

1211/QĐ-
ĐHYD ngày 
09/06/2022 

Đại học Y 
Dược 

TPHCM 

Ban hành chương 
trình đào tạo đại học 
Ngành Răng – Hàm – 

Mặt số 2154/QĐ-
ĐHYD ngày 
30/08/2022 

 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 
a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 
Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 
b) Hoạt động đào tạo 
- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): ………… 
- Giờ giảng dạy 
+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …… 
+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …………… 
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- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:
+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:
………………………………………………………………………………………….…… 
+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT
(ƯV chức danh PGS)
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 
ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  ……………………………………………………………………. 
c) Nghiên cứu khoa học
- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:
Nguyen LCH, Pham LNG, Van Pham K, Nguyen MD, Ngo LTQ.
Cytocompatibility and cell migration evaluation of calcium silicate-based root canal sealer 
compared to epoxide-amine resin sealer in stem cells from human apical papilla: An in-vitro 
study. Aust Endod J. 2023;49:554-562. DOI: https://doi.org/10.1111/aej.12786 
- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:
….……………………….…………………………………………………………………... 
- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:
+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH  ;   04 CTKH
Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế
cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: …………………………. 
+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH
Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho
việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: ……………………………… 
Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân 
sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được 
bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg. 
d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS)
- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………………. 
-  Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………………… 
C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN
CHỨC DANH:
Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2024 
NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Phạm Văn Khoa 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aej.12786
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aej.12786
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aej.12786
https://doi.org/10.1111/aej.12786

